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BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)
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C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

6.46.07.06.0CÐ CK 18A21/03/2000KhoaTrần Đăng03011810451

6.96.08.07.0CÐ CK 18A16/05/2000LinhNguyễn Quốc03011810502

7.58.07.07.0CÐ CK 18A01/01/2000PhướcNguyễn Hữu03011810703

0.00.07.07.0CÐ CK 18A10/12/2000TrungPhan Lê Chí03011810964

0.00.00.00.0CÐ CK 18A26/04/2000VũHuỳnh Long03011811055

H.Ghép -
CÐCK17B5.03.07.07.0CÐ CK 17B29/03/97HậuTrần Thiện03011511456

H.Ghép -
CÐCK17B7.07.07.07.0CÐ CK 17B28/11/1997NamNguyễn Văn03011711637

0.00.07.06.0CÐ CK 18B07/02/2000KhangPhạm Ngọc Minh03011811428

6.56.07.07.0CÐ CK 18B12/11/2000NgàTrần Ngọc03011811599

6.05.07.07.0CÐ CK 18B17/07/2000NghiVõ Vĩnh030118116010

7.58.07.07.0CÐ CK 18B02/05/2000NghiệpĐỗ Minh030118116111

4.08.00.00.0CÐ CK 18B20/08/2000NhânNguyễn Hoài030118116512

7.07.07.07.0CÐ CK 18B21/3/2000PhiPhạm Hoàng030118117113

7.18.06.07.0CÐ CK 18B06/12/2000ThảoTrần Minh030118118814

7.18.06.07.0CÐ CK 18B08/12/2000ThịnhCao Phú030118119215

7.58.07.07.0CÐ CK 18B27/12/2000ToànNguyễn Ngọc030118119916

6.67.06.07.0CÐ CK 18B28/06/2000TùngHồ Sơn030118120717

5.95.07.06.0CÐ CK 18C01/10/2000DũLê Trường030118121718

5.65.06.07.0CÐ CK 18C09/04/2000DũngNguyễn Hoàng030118121819

7.07.07.07.0CÐ CK 18C08/03/2000DũngNguyễn Tấn030118122020

2.55.00.00.0CÐ CK 18C16/05/2000DươngPhạm Thanh030118122221

7.58.07.07.0CÐ CK 18C02/09/2000HàoNguyễn Tuấn030118122722

5.65.06.07.0CÐ CK 18C02/10/2000HùngTrần Hữu Minh030118124123

6.67.06.07.0CÐ CK 18C18/04/2000KhangHuỳnh Thành030118124224

6.67.06.07.0CÐ CK 18C29/06/2000KhánhLê Phạm Nam030118124425

6.05.07.07.0CÐ CK 18C02/12/2000KhoaNguyễn Lâm Minh030118124726

6.67.06.07.0CÐ CK 18C25/07/2000KiệtNgô Văn030118124927

6.67.06.07.0CÐ CK 18C01/01/1994LànhTrần Văn030118125028

5.95.07.06.0CÐ CK 18C12/10/2000LongNguyễn Minh030118125429

6.05.07.07.0CÐ CK 18C07/10/2000NhơnNguyễn Thành030118127130

6.67.06.07.0CÐ CK 18C29/11/2000PhátTrần Thanh030118127231

5.54.07.07.0CÐ CK 18C04/11/2000TàiLâm Trọng030118128332

7.07.07.07.0CÐ CK 18C06/11/2000TháiĐỗ Hoàng030118128933
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7.07.07.07.0CÐ CK 18C28/01/2000ThắngHoàng Ngọc Minh030118129034

6.56.07.07.0CÐ CK 18C12/06/2000ThuầnLư Như030118129535

7.07.07.07.0CÐ CK 18C05/10/2000TiếnPhùng Trọng030118129836

3.57.00.00.0CÐ CK 18C05/01/2000TínhTống Hoàng030118129937

6.56.07.07.0CÐ CK 18C28/10/2000VinhLê Quang030118131138

6.56.07.07.0CÐ CK 18C25/10/2000VĩnhNguyễn Trung030118131339

6.05.07.07.0CÐ CK 18D28/01/1998ChuyênLý Cao030118132340

6.46.07.06.0CÐ CK 18D13/08/2000CườngGiang Thành030118132541

6.46.07.06.0CÐ CK 18D24/12/2000CườngTrương Minh030118132742

7.06.08.08.0CÐ CK 18D3/4/2000ĐạtLê Phát030118133543

6.97.07.06.0CÐ CK 18D30/01/2000ĐôngNguyễn Thanh030118133744

5.54.07.07.0CÐ CK 18D10/09/2000KhaPhạm Chí030118135545

7.47.08.07.0CÐ CK 18D04/10/2000NhựtNguyễn Minh030118137446

5.03.07.07.0CÐ CK 18D06/12/2000NhựtPhạm Minh030118137547

7.07.07.07.0CÐ CK 18D05/12/2000PhátTrần Nam030118137848

7.58.07.07.0CÐ CK 18D29/02/2000PhongNguyễn Hoài030118138049

6.16.06.07.0CÐ CK 18D15/07/2000PhúcLê Hoàng030118138250

4.63.06.07.0CÐ CK 18D02/06/2000PhươngNguyễn Chí030118138451

7.48.07.06.0CÐ CK 18D28/11/2000QuânNguyễn Thành030118138752

6.56.07.07.0CÐ CK 18D15/12/2000SơnNguyễn Duy030118139353

7.58.07.07.0CÐ CK 18D19/10/1999TânLê Thanh030118139654

7.07.07.07.0CÐ CK 18D10/09/2000ThànhNguyễn Minh030118139955

7.58.07.07.0CÐ CK 18D10/04/2000TháiĐinh Vĩnh030118140256

6.05.07.07.0CÐ CK 18D24/08/2000ThiệnNguyễn Hữu030118140557

6.56.07.07.0CÐ CK 18D13/09/2000ThươngTừ Công030118141058

7.58.07.07.0CÐ CK 18D16/06/2000TiếnNguyễn Minh030118141259

7.58.07.07.0CÐ CK 18D20/07/2000TiếnPhạm Trừơng030118141360

7.17.07.08.0CÐ CK 18D05/01/2000ViệtNguyễn Hoàng030118142061

4.01.07.07.0CÐ CK 18E02/11/2000HảiVõ Tấn030118144062

6.05.07.07.0CÐ CK 18E03/09/2000HậuTrần Phúc030118144363

7.07.07.07.0CÐ CK 18E17/02/2000HuyNguyễn Hải030118144964

5.95.07.06.0CÐ CK 18E16/08/2000TínNguyễn Ngọc030118150765
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